
Stt Tên tài sản, thiết bị /Mô tả ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(VNĐ) 

 Thành tiền

(VNĐ) 

Ghi chú

(Đơn vị thụ hưởng)

1 Máy vi tính 213      3.195.000.000   

1.1 Máy vi tính để bàn Bộ 189        15.000.000        2.835.000.000   

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Ban Quản lý các khu công nghiệp: 27 (bộ)

- Bảo hành tiêu chuẩn: 02 năm - Liên minh HTX: 14 (bộ)

Thông số: - Công an tỉnh Đồng Nai: 47 (bộ)

- Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp, có các hệ thống quản lý phù hợp với 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 17025:2017, ISO 
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai: 06 (bộ)

- Sản phẩm được công bố hợp quy theo QCVN 118:2018/BTTTT - Sở Y tế: 10 (bộ)

- Bo mạch chủ (mainboard): - UBND huyện Vĩnh Cửu: 55 (bộ)

+ Chipset Intel H610 Express LGA1700 - Sở Tài chính Đồng Nai: 30 (bộ)

+ S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 

3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, VGA & Sound 08 

Channel & Intel®LANGUARDGigabit onboard

+ 1 x Headphone, 1 x Microphone, 3 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x 

Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x 

Display port, 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector)

+ 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 

2.0 (6 at midboard, 2 x USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 

(both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports

+ Đồng bộ với thương hiệu

+ Khôi phục nhanh hệ thống bằng 01 nút nhấn

+ Cho phép xoá sạch an toàn tất cả dữ liệu ổ cứng

+ Không có chương trình khôi phục file, phân vùng hoặc phương pháp khôi 

phục dữ liệu nào khác có thể trích xuất dữ liệu từ ổ cứng

 - Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-12100, 3.30GHz, Tần số turbo tối đa 

4.30GHz, Bộ nhớ đệm 12MB Smart Cache

- Bộ nhớ: 4GB DDR4-2666MHz

- Lưu trữ: 512GB SSD

- Thùng máy: mATX front USB with PSU 450W (Đồng bộ với thương hiệu)

- Bàn phím: Tiêu chuẩn, cổng USB (Đồng bộ với thương hiệu)

- Chuột: Quang, cổng USB (Đồng bộ với thương hiệu)

- Màn hình: 21.5" Led (Đồng bộ với thương hiệu)

- Hệ điều hành: Free DOS

- Tính năng bảo mật:

 1.  Khóa/ mở thùng máy bằng khóa điện tử thông qua phần mềm điều khiển 

trên máy tính.

 2.  Hiển thị trạng thái khóa/ mở bằng đèn Led điện tử

 3. Gửi email cảnh báo cho admin khi khóa điện tử khóa/ mở

DANH MỤC CHI TIẾT
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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Stt Tên tài sản, thiết bị /Mô tả ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(VNĐ) 

 Thành tiền

(VNĐ) 

Ghi chú

(Đơn vị thụ hưởng)

 4. Xác định vị trí cụ thể máy tính từ xa khi khóa điện tử thay đổi trạng thái

 5. Thiết lập mật khẩu từ xa qua email

 6. Phục hồi hệ thống chỉ bằng một nút nhấn

1.2 Máy tính xách tay Máy 24        15.000.000           360.000.000   

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Công an tỉnh Đồng Nai: 14 (bộ)

- Bảo hành tiêu chuẩn: 01 năm - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 20 

Thông số:

- Có các hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO/ IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, Chứng chỉ IECQ

- Sản phẩm được công bố hợp quy theo QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 

01:2020/BTTTT

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-1115G4, 3.00GHz, Tần số turbo tối đa 

4.10GHz, Bộ nhớ đệm 6MB Smart Cache

- Bộ nhớ: 4GB DDR4

- Lưu trữ: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD (Có thể gắn thêm ổ cứng mở 

rộng HDD)

- Màn hình: 14.0-inch, đèn nền LED, độ sáng 220nits, độ phân giải FHD 

(1920 x 1080) 16:9, có chức năng chống chói, NTSC 45%, tỷ lệ màn hình trên 

thân máy 84%

- Đạt tiêu chuẩn US MIL-STD 810H

- Cạc xử lý đồ họa: Intel® UHD Graphics

- Cemera: 720p HD camera/With privacy shutter

- Kết nối không dây: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2

- Chức năng bảo mật vân tay tích hợp trên nút nguồn

- Chuẩn bàn phím: Backlit Chiclet Keyboard, hỗ trợ phím số

 - Cổng kết nối: 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C support 

display/ power delivery, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A//1x HDMI 1.4, 1 x VGA 

Port (D-Sub), 1 x 3.5mm Combo Audio Jack, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x 

DC-in

- Khe cắm mở rộng: 1 x DDR4 SO-DIMM slot, 1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2, 1 

x STD 2.5” SATA HDD

- Âm thanh: Loa Stereo 2W tích hợp, microphone dạng dải hỗ trợ Cortana

- Pin: 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion

- Nguồn: 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V 

AC 50/60Hz universal

- Hệ điều hành: Free DOS

2 Máy in A4 Máy 109        10.000.000        1.090.000.000   

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Liên minh HTX: 06 (máy)

- Bảo hành tiêu chuẩn: 01 năm - Công an tỉnh Đồng Nai: 27 (máy)

Thông số: - Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai: 05 (máy)

- Tốc độ in (A4): 38 trang/ phút
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Stt Tên tài sản, thiết bị /Mô tả ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(VNĐ) 

 Thành tiền

(VNĐ) 

Ghi chú

(Đơn vị thụ hưởng)

- Thời gian in bản đầu tiên: xấp xỉ 5.5 giây - Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai: 15 

- Độ phân giải: 1.200x1.200dpi - UBND huyện Vĩnh Cửu: 42 (máy)

- Ngôn ngữ in: UFR II, PCL 6, PostScript 3TM - Sở Tài chính Đồng Nai: 14 (máy)

- In đảo mặt tự động: Có

- Khay chứa giấy tiêu chuẩn: 250 tờ, Khay chứa giấy đa dụng: 100 tờ

- Cổng kết nối: USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-

Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) 

- Các chức năng khác: Quản lý bộ phận (Department ID), In bảo mật (Secure 

Print), Chức năng in qua điện thoại di động

- Bộ nhớ máy: 1GB

- Điện năng tiêu thụ tối đa: 1.33kW

- Dung tích hộp mực: 3.000 trang (A4)

- Chu kỳ in hàng tháng: 80.000 trang

- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng

3 Máy Fax Máy 9          7.000.000             63.000.000   

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Công an tỉnh Đồng Nai: 09 (máy)

- Bảo hành tiêu chuẩn: 01 năm

Thông số:

- Chức năng: Fax, In, Sao chép, Quét

- Loại máy đa chức năng: in laser đen trắng

- Tốc độ Modem fax: lên tới 33.6Kbps

- Tốc độ in (A4): 23 trang/phút

- Độ phân giải fax: lên tới 200x400dpi

- Độ phân giải in: 600x600dpi

- Dung lượng bộ nhớ: lên đến 256 trang

- Chế độ nhận: Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển 

đổi chế độ fax / điện thoại

- Khay nạp bản gốc tự động: 35 tờ (80gsm)

- Khay giấy chứa giấy tiêu chuẩn: 250 tờ (80gms)

- Ngôn ngữ tin UFRII

- Kết nối USB 2.0

- Dung tích hộp mực: 2.400trang, hộp mực theo máy: 1.700 trang

- Chu kỳ in hàng tháng: 15.000 trang

4 Máy photocopy Máy 10        90.000.000           900.000.000   

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Công an tỉnh Đồng Nai: 6 (máy)

- Bảo hành tiêu chuẩn: 01 năm - Văn phòng Tỉnh ủy: 02 (máy)

Thông số: - Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai: 02 

- Chức năng: In ấn, Sao chép, quét, gửi và lưu trữ

- Khổ giấy sử dụng tối đa: A3

- Bảng điều khiển: Màn hình cảm ứng màu 10.1-inch TFT LCD WSVGA

- Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt: Có
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Stt Tên tài sản, thiết bị /Mô tả ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(VNĐ) 
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(VNĐ) 
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- Tốc độ in/sao chụp: 51 trang A4/phút

- Tốc độ quét ảnh gửi đi (A4,300dpi): 70 hình/phút (1 mặt); 35 hình/phút (2 

- Bộ nhớ: 3GB

- Ổ cứng: 1TB

- Số lượng khay giấy vào tiêu chuẩn (A4,80gsm) : 02 khay x 550 tờ; khay đa 

dụng: 01 khay x 100 tờ

- Cổng kết nối:

+ USB: USB 2.0 x1 (Host), USB 3.0 x1 (Host), USB 2.0 x1 (thiết bị)

+ Network: 1000Base-T/ 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 

802.11 b / g / n)

- Điện năng tiêu thụ tối đa: 1.5kW

- Dung tích hộp mưc: 42.000 trang A4 (độ phủ 6%), không dùng bột từ riêng

- Độ phân giải in: 1.200 x 1.200 dpi

- Ngôn ngữ in: UFRII/ PCL6

- Chức năng nạp và đảo mặt bản gốc tự động: Có; Khả năng chứa giấy: 100 tờ 

(80gsm)

- Chức năng đảo mặt bản sau tự động: Có

- Chức năng xác thực người dùng:

+ Trình quản lý đăng nhập được cài đặt sẵn trên máy photocopy nhằm bảo vệ 

thiết bị trước sự truy cập trái phép từ người dùng không được cấp quyền, điều 

này giúp bảo vệ tài liệu của bạn

+ Để truy cập vào thiết bị, người dùng chỉ cần xác thực bằng mã PIN, ID bộ 

phận hoặc bằng cách chọn hình ảnh của họ (thông qua tính năng của 

uniFLOW Online Express, User Authentication, Department ID 

Authentication, Access Management System, Picture Login)

- Chức năng Quét & Gửi tài liệu dễ dàng: gửi tới email cá nhân của người 

dùng hoặc quét vào Google Drive của riêng họ chỉ với một nút bấm thông qua 

tính năng Send to Myself và Scan to Google Drive (thông qua tính năng của 

uniFLOW Online Express)

- Chức năng theo dõi chi phí in, quét và sao chép:

+ Cho phép quản trị viên theo dõi khối lượng in ấn, sao chép, quét của từng cá 

nhân, phòng ban trong tổ chức

+ Hiển thị báo cáo tổng quan về khối lượng in, sao chép, quét đối với từng 

người dùng, phòng ban hoặc thiết bị (thông qua tính năng của uniFLOW 

Online Express)

- Hệ điều hành:

+ UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2012/ 

Server2012R2/ Server2016/ Server2019 ; MAC OS X (10.10 or later)

+ PCL: Windows® 7/8.1/10/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2012/ 

Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019
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Stt Tên tài sản, thiết bị /Mô tả ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(VNĐ) 

 Thành tiền

(VNĐ) 
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(Đơn vị thụ hưởng)

- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng hoặc 120.000 bản (tuỳ theo điều kiện nào đến 

trước)

5 Tủ hồ sơ Cái 60          5.000.000           300.000.000   

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Liên minh HTX: 15 (cái)

- Bảo hành tiêu chuẩn: 01 năm - UBND huyện Vĩnh Cửu: 45 (cái)

Thông số:

- Kích thước: Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830 (mm)

- Chất liệu: Tôn thép, dày 0.6mm, sơn tĩnh điện cao cấp (màu ghi)

- Tủ gồm 2 phần:

+ Phần trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa, có 2 đợt di động, 1 khoá, 2  

tay nắm nhựa

+ Phần dưới có 2 cánh sắt lùa, có 1 khóa, 2 tay nắm nhựa

- Kích thước kính: Dài 1015 x Rộng 403 x Dày 3 (mm)

- Sản phẩm kèm theo kính

6 Bộ bàn ghế làm việc (01 bàn + 01 ghế ) Bộ 15          5.000.000             75.000.000   

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau

- Bảo hành tiêu chuẩn: 01 năm

- Bàn làm việc: - UBND huyện Vĩnh Cửu: 15 (bộ)

+ Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm)

+ Bàn làm từ chất liệu gỗ công nghiệp MDF, mặt bàn dày 25mm

+ Mặt bàn làm việc gỗ công nghiệp MDF hình chữ nhật

+ Một bên có hộc liền 3 ngăn kéo, bên còn lại khoang để CPU

+ Bên dưới mặt bàn có khay để bàn phím máy tính

+ Toàn bộ được sơn phủ PU cao cấp, sáng bóng tự nhiên, dễ lau chùi

- Ghế làm việc:

+ Nhãn hiệu: Hòa Phát SG603/ tương đương

+ Kích thước: 580 x 700 x (1020 ÷ 1075) (mm)

+ Loại ghế xoay chân bánh xe

+ Ghế lưng trung bọc PVC, chân mạ, tay ghế thép mạ kết hợp nhựa

+ Có chức năng điều chỉnh độ cao thấp

.      5.623.000.000   

Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu đồng./.

TỔNG CỘNG ( ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT):


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0251.3827070; Fax: 0251.3827071; Email: cks@dongnai.gov.vn
	2022-05-16T14:20:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai<ubnddn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0251.3827070; Fax: 0251.3827071; Email: cks@dongnai.gov.vn
	2022-05-16T14:20:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai<ubnddn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




